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Họ và tên MSV Học phần đăng ký thi Mã HP Số TC Ca thi Phòng thi Ngày thi

1 Nguyễn Thị Thanh Hoa 1755222020100229 Kỹ năng tổng hợp Tiếng Anh ENG20001 5 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

2 Hà Văn Cảnh 155D3801012005 Logic hình thức POL20001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

3 Nguyễn Quốc Mạnh 165TDV400289 Lôgic hình thức ML21001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

4 Đặng Tố Thắng 1755238010100227 Logic hình thức POL20002 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

5 Nguyễn Thị Khánh Huyền 1755238010100035 Lý luận về nhà nước và pháp luật LAW20001 4 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

6 Đặng Tiến Nam 1755238010700014 Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn HIS20001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

7 Lữ Thị Kim Cúc 1755276010100007 Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn HIS20001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

8 Phạm Thị Huyền Trang 135D2203420041 Nhập môn khoa học xã hội và nhân văn HIS20001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

9 Văn Hoàng Quốc Anh 1755231010100027 Nhập môn ngành kinh tế ECO20002 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

10 Bá Ngọc Tuân 1755214021710052 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

11 Bùi Thị Toàn 1755214023110008 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

12 Hồ Thanh Thơm 1755214023110042 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

13 Hoàng Nam Giang 1755214020210014 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

14 Lại Thị Tâm 1755214021710006 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

15 Lê Thị Minh Phụng 1755214021310006 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

16 Nguyễn Dương Quang 1755214021910015 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

17 Trần Thị Huyền Thương 1755214020110159 Nhập môn ngành sư phạm EDU20001 2 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

18 Hoàng Xuân Anh 1755222020100076 Dẫn luận ngôn ngữ ENG30001 3 4 (13:00-14:00) LAB 201 27/01/2018

19 Hà Thị Hòa 1755214020910068 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

20 Hồ Thanh Thơm 1755214023110042 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin POL10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

21 Nguyễn Đình Quyết 1755214020910094 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

22 Nguyễn Tất Hiếu 1755258020800058 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin POL10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

23 Nguyễn Thị Hoài Thu 1755222020100140 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

24 Nguyễn Tú Oanh 1755214021710019 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

25 Đậu Minh Long 1755258020800042 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

26 Nguyễn Đức Chiến 1755254010100017 Những nguyên lý cơ bản của CN Mac - Lênin PLO10001 5 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

27 Nguyễn Phương Thảo 1755214020110059 Tâm lý học EDU20003 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

28 Nguyễn Thị Mai Thảo 1755214020110038 Tâm lý học EDU20003 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

29 Nguyễn Thị Loan 1755234030100301 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

30 Nguyễn Thị Lộc 1755244030100003 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018
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31 Nguyễn Tuấn Anh 1755252021600025 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

32 Phan Thị Bích Ngọc 1755234030100123 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

33 Trần Đức Thắng 1755258020800094 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

34 Nguyễn Viết Dương 1755258020500001 Tiếng Anh 1 ENG10001 3 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

35 Lê Thị Xuân Thủy 1755234030100471 Toán cho các nhà kinh tế MAT20004 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

36 Mai Thị Hải Anh 17552340201_200018 Toán cho các nhà kinh tế MAT20004 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

37 Nguyễn Thị Mỹ 1755231010100025 Toán cho các nhà kinh tế MAT20004 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

38 Nguyễn Thị Nga 1755234030100345 Toán cho các nhà kinh tế MAT20004 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018

39 Trần Thị Ngọc Diệp 1755234030100395 Toán cho các nhà kinh tế MAT20004 4 5 (14:30-15:30) LAB 201 27/01/2018
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